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23C1BUS60306704 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260501 Nguyễn Thị Thanh Thùy CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 08g45 14/10/2023 BOX-01 B2-102

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260517 Mai Sơn Ngọc Xuân CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522270091368 Pon Sovanmuny CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260475 Nguyễn Phi Trường Giang CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260464 Trịnh Minh Anh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090234 Nguyễn Thị Huyền Trân CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090226 Huỳnh Đức Thuận CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090228 Lại Thị Bảo Thy CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090229 Phạm Ngọc Lan Thy CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090230 Trần Ngọc Thảo Tiên CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090241 Nguyễn Thị Hồng Vân CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090242 Điều Thị Tường Vi CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090199 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090193 Trương Tuyết Ngân CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090203 Đinh Thị Oanh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090205 Cao Trần Anh Phương CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090207 Trần Hồng Trúc Phương CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090209 Võ Kim Quy CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090211 Lê Thị Như Quỳnh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090180 Phạm Thúy Hường CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090176 Nguyễn Huỳnh Hương CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090183 Châu Nguyên Khang CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090168 Lê Các Phương Hà CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090172 Lê Ngọc Hồ CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090173 Lê Thị Hòa CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090159 Châu Quốc Cường CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090161 Lê Hạnh Đoan CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306702 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090166 Đoàn Châu Giang CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090157 Lê Nguyễn Trâm Anh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090187 Nguyễn Giao Linh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090213 Bùi Mạnh Sang CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090206 Nguyễn Hoàng Trúc Phương CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090194 Chu Tiểu Ngọc CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100247 Hoàng Ngọc Trâm Anh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090227 Lê Quang Thương CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090224 Hoàng Anh Thư CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090201 Trần Thị Thảo Nhiên CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090220 Phan Ngọc Phương Thảo CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090235 Phạm Diệu Trinh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100255 Bùi Thu Hậu CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100256 Nguyễn Tất Hiếu CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100264 Trương Thị Trà Mi CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100284 Nguyễn Hoàng Vũ CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306703 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100269 Mai Phạm Bảo Nhi CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090179 Nguyễn Thị Hường CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090189 Nguyễn Thị Kim Loan CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090198 Vũ Thảo Nguyên CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100254 Phạm Thị Thu Hà CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100260 Huỳnh Quốc Khánh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104



Mã Lớp HP Tên Lớp HP MSSV Họ tên Bậc hệ Khóa học Hình thức thi
Thi tại 

UEH
Giờ thi NgayThi Phòng thi

Phòng 

máy UEH

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100266 Nguyễn Minh Bảo Ngọc CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100272 Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100285 Huỳnh Minh Vy CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100275 Lương Thị Thanh Thảo CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100277 Huỳnh Xuân Thiện CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100278 Trương Thị Cẩm Tiên CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100283 Nguyễn Văn Viện CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260469 Phan Thị Mỹ Chiền CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260480 Nguyễn Đức Hoa CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260485 Lê Tấn Lực CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260488 Trịnh Tuấn Nhi CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260489 Nguyễn Thị Huỳnh Như CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260482 Nguyễn Đăng Khoa CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260502 Nguyễn Thanh Thủy CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260509 Huỳnh Thị Minh Tươi CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306701 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260519 Nguyễn Văn Ý CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-20 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202090182 Phan Mỹ Thanh Huyền CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202100274 Phạm Thị Hà Thanh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260478 Nguyễn Minh Hiền CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260473 Phan Thị Thùy Dương CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260494 Lý Thị Như Quỳnh CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260465 Nguyễn Năng Quốc Bảo CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260513 Trần Anh Vũ CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260515 Ngô Thị Trúc Vy CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260505 Phan Thị Đài Trang CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1BUS60306705 Phân tích kinh doanh và dự báo 522202260496 Lê Thị Minh Thảo CH CHK32-2 Tự luận trực tuyến trên LMS Có 12g30 15/10/2023 BOX-21 B2-104

23C1FIN60500502 Quản trị rủi ro tài chính 522202111201 Hồ Tuấn Minh CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1FIN60500502 Quản trị rủi ro tài chính 522202111161 Nguyễn Võ Hoàng CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1FIN60500502 Quản trị rủi ro tài chính 522202111132 Nguyễn Huy Đức CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1FIN60500502 Quản trị rủi ro tài chính 522202111117 Phạm Hoàng Chương CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-18 B2-103

23C1FIN60500502 Quản trị rủi ro tài chính 522202111241 Lư Phương Quỳnh CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1FIN60500502 Quản trị rủi ro tài chính 522202260495 Nguyễn Minh Tâm CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1FIN60500502 Quản trị rủi ro tài chính 522202111198 Đinh Thị Khánh Ly CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-19 B2-103

23C1FIN60500504 Quản trị rủi ro tài chính 522202111299 Lê Quốc Trường CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-20 B2-103

23C1FIN60500501 Quản trị rủi ro tài chính 522202111213 Lê Minh Nguyên CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-21 B2-103

23C1FIN60500501 Quản trị rủi ro tài chính 522202111252 Trần Thị Huyền Thanh CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-21 B2-103

23C1FIN60500501 Quản trị rủi ro tài chính 522202111256 Trần Thị Thu Thảo CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-21 B2-103

23C1FIN60500501 Quản trị rủi ro tài chính 522202111163 Trần Nguyên Duyên Hợp CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-21 B2-103

23C1FIN60500501 Quản trị rủi ro tài chính 522202111180 Đỗ Minh Khoa CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-21 B2-103

23C1FIN60500501 Quản trị rủi ro tài chính 522202111185 Bành Quốc Kiệt CH CHK32-2 Trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm UEH Có 14g30 15/10/2023 BOX-21 B2-103


